	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:    250  /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                               
Quảng Nam, ngày  22      tháng 12 năm 2011


BÁO CÁO

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và phân nguồn vốn ngân sách

Trung ương cho dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT617

(đoạn Km0+00 - Km4+245), huyện Núi Thành






Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính.

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Theo Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/110/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT617 (đoạn Km0+000 - Km4+245), huyện Núi Thành.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Công - Chi nhánh Quảng Nam.  

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện và đảm bảo năng lực khai thác, sử dụng của tuyến đường ĐT 617. Đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, đẩy mạnh giao thương hàng hóa cho các xã vùng núi phía Tây huyện Núi Thành, góp phần từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và đẩy nhanh tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

5. 1. Đường giao thông:

5.1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Đoạn tuyến Km0+00 - Km2+790,49: 


+ Cấp đường: đường phố gom theo tiêu chuẩn TCXDVN 104 - 2007.


+ Mặt cắt ngang đường: 

 Đoạn tuyến từ Km0+0,00 - Km1+179,09: Bnền = 19,5m; Bmặt = 9,0m; bề rộng vỉa hè Bvỉa hè  = (2x5,25 = 10,5)m.

 Đoạn từ : Km1+179,09 - Km2+790,49: Bnền = 21m; Bmặt = 9,0m; bề rộng vỉa hè: Bvỉa hè = (2x6,0 = 12)m.


- Đoạn tuyến Km2+790,49 - Km4+3,56: 


+ Cấp đường: Cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005.


+ Mặt cắt ngang đường: Bnền = 2 x 2,75m (mặt) + 2x1,0m (lề) = 7,5 m


+ Gia cố lề: Chiều rộng phần lề gia cố Bgia cố = 0,5x2 = 1,0m.

- Tải trọng thiết kế:

+ Nền mặt đường: 120KN.


+ Công trình cống: H30-XB80.

5.1.2. Giải pháp kết cấu:

- Đoạn tuyến Km0+0,0 - Km2+790,49: 

+ Bêtông nhựa chặt hạt mịn dày 05cm.

+ Bêtông nhựa chặt hạt thô dày 07cm.

+ Cấp phối đá dăm loại I dày 35cm.

+ Lu lèn nền đường K98 (đối với nền đường đào), cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30 cm (đối với nền đường đắp).

+ Lu lèn nền đường K95.

- Đoạn tuyến Km2+790,49 - Km4+3,56: 

 + Đối với mặt đường thiết kế mới:

. Bêtông nhựa chặt hạt mịn dày 05cm.

. Bêtông nhựa chặt hạt thô dày 07cm.

. Cấp phối đá dăm loại I dày 35cm.

. Lu lèn nền đường K98 (đối với nền đường đào), cấp phối đất đồi đầm chặt K98 dày 30 cm (đối với nền đường đắp).

 . Lu lèn nền đường K95.

+ Đối với mặt đường thiết kế trên nền đường cũ:

. Bêtông nhựa chặt hạt mịn dày 05cm.

. Bêtông nhựa chặt hạt thô dày 07cm.

. Bù vênh cấp phối đá dăm loại I trung bình dày 18cm.

+ Lề đường: lề đất đầm chặt K95, đối với phần lề gia cố có cùng kết cấu như kết cấu đường.


* Bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây:

- Vỉa hè: kết cấu lát gạch bê tông xi măng M200, trên lớp cát dày 05cm. 

- Bó vỉa, dải phân cách: Cao hơn mặt đường 15-20cm, kết cấu bê tông M200 đổ tại chỗ, bố trí khoảng 5m/01 khe co giãn.

- Hố trồng cây xanh: Bê tông M150, bố trí đối xứng, 6 - 10m/hố.

* Nút giao thông cùng mức: Kết cấu như kết cấu đường.

5.1.3. Hệ thống thoát nước:

- Mương thoát nước dọc: Đoạn tuyến Km0,00 - Km2+790,49 thiết kế mương hở  đậy đan bê tông cốt thép M200, kết cấu thân mương bê tông M150,  khẩu độ (0,6x0,8)m và (0,8x1,0)m, bố trí cách quãng 20-25/hố ga; đoạn tuyến từ Km2+790,49 - Km4+3,56 thiết kế dạng mương đất hình thang, kích thước (40x40x120)cm; mương qua đường khẩu độ (0,8x1)m, kết cấu đan mương bê tông cốt thép M250, thân mương bê tông đá 2x4 M150, móng mương bằng bê tông đá M150 trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

- Cống qua đường: Tận dụng 02 cống cũ, thiết kế mới 07 cống (cống tròn D100: 06 cái, cống hộp L = 75x75cm: 01 cái), khổ cống bằng khổ nền đường, tần suất thiết kế: 4%. 
- Cửa xả: Kết cấu tương tự như kết cấu mương dọc.
- Cống kỹ thuật: 07 cái, cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ Lo = (1,0x1,0)m.
5.2. Bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng.

6. Địa điểm: Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

- Điểm đầu tuyến: Giao với Quốc lộ 1A tại Km1014+750.

- Điểm cuối tuyến: Khớp nối với đoạn tuyến Km4+245 - Km22+650 tuyến đường ĐT 617. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 2011 - 2013.

8. Quy mô và phạm vi chiếm đất: 9ha.

9. Tổng mức đầu tư của dự án

:     76.855.000.000 đồng, gồm:

+ Giai đoạn I



:    36.581.000.000 đồng.

- Chi phí xây dựng


:    27.918.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:         428.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:      2.310.000.000 đồng.

- Chi phí khác



:         781.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng
(10%)

:      3.144.000.000 đồng.

- Chi phí đền bù giải toả 

:      2.000.000.000 đồng.

+ Giai đoạn II



:    40.274.000.000 đồng. 


- Chi phí xây dựng


:    31.027.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án


:         476.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:      1.334.000.000 đồng.

- Chi phí khác



:         140.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng
(10%)

:      3.297.000.000 đồng.

- Chi phí đền bù giải toả (tạm tính)  
:      4.000.000.000 đồng.   

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
11. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: Chỉ đầu tư giai đoạn I.
	Năm
	Nguồn vốn ngân sách trung ương
	Nguồn vốn ngân sách địa phương
	Nguồn vốn khác

	Năm thứ 1
	10.000.000.000
	6.581.000.000
	

	Năm thứ 2
	10.000.000.000
	6.000.000.000
	

	Năm thứ 3
	4.000.000.000
	
	


12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn ngân sách Trung ương của dự án.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Sở KH&ĐT;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Ngọc Quang







          




















































































